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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Số: 113/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Định Quán, ngày 16 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Về định mức phân bổ chi ngân sách

năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 huyện Định Quán

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 115/TTr-UBND ngày 08/12/2010 của UBND huyện về định mức phân bổ chi ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 huyện Định Quán; báo cáo thẩm tra của Ban KTXH - HĐND huyện và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các Đại biểu tại kỳ họp thứ 19,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số: 115/TTr-UBND ngày 08/12/2010 của UBND huyện về định mức phân bổ chi ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 huyện Định Quán (kèm theo Tờ trình số 115/TTr-UBND), gồm một số nội dung chủ yếu như sau:
1. Chi đầu tư XDCB và SNKT mang tính chất XDCB:

Tỷ lệ phân bổ XDCB hàng năm trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ từ 18% - 20% tổng chi ngân sách; ưu tiên cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho xã điểm nông thôn mới; bố trí đầu tư CSVC giáo dục, giao thông - thủy lợi - hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng công cộng và y tế.

2. Chi thường xuyên ngân sách huyện, xã: Thống nhất nội dung tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 08/12/2010 của UBND huyện (kèm theo tờ trình).
Điều 2. Tổ chức thức hiện
1. Giao cho UBND huyện trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê chuẩn theo Nghị quyết này để phân bổ chỉ tiêu chi cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện, xã theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND huyện.

Trong quá trình điều hành ngân sách hàng năm căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, tốc độ biến động giá và khả năng thu ngân sách, UBND huyện lập tờ trình, trình HĐND huyện xem xét điều chỉnh cho phù hợp thực tế. 
Trên cơ sở định mức phân bổ ngân sách huyện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương các xã, thị trấn xây dựng định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã cho phù hợp, trình HĐND cấp xã phê duyệt để thực hiện. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai Nghị quyết này theo luật định.
 Nghị quyết này đã được HĐND huyện Định Quán khóa IX, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Quý Ngọc
	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Số: 115/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Định Quán, ngày 08 tháng 12 năm 2010


TỜ TRÌNH

ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

VÀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 HUYỆN ĐỊNH QUÁN


Căn cứ Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

UBND huyện lập tờ trình phân bổ chi ngân sách năm 2011 và giai đoạn năm 2011 - 2015 của huyện Định Quán cụ thể như sau:

I. Mức phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp huyện:

1. Chi đầu tư XDCB và SNKT mang tính chất XDCB:

Tỷ lệ phân bổ XDCB hàng năm trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ từ 18% - 20% tổng chi ngân sách; ưu tiên cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho xã điểm nông thôn mới; bố trí đầu tư CSVC giáo dục, giao thông - thủy lợi - hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng công cộng và y tế.

Trong quá trình điều hành nếu xét điều kiện kinh tế thấy cần thay đổi điều chỉnh cho phù hợp thì UBND huyện sẽ lập tờ trình xin điều chỉnh đảm bảo vốn đầu tư giải ngân kịp thời, hiệu quả.

2. Chi sự nghiệp y tế:

- Bố trí chi bảo hiểm y tế học sinh theo quy định. 

3. Chi cho văn hóa thông tin, du lịch, gia đình:

a) Kinh phí sự nghiệp phòng văn hóa - du lịch - gia đình: 

- Tính theo tiêu chí dân số 2.500 đồng/người dân/năm; bao gồm: Kinh phí quản lý, hoạt động xuyên quản lý tượng đài; kinh phí hoạt động toàn dân đoàn kết XDĐSVH; kinh phí hoạt động gia đình…

- Riêng kinh phí trùng tu tượng đài tính toán bố trí theo thực tế phát sinh.

b) Kinh phí hoạt động thư viện: 

- Tính theo tiêu chí dân số 3.000 đồng/người dân/năm.

c) Kinh phí sự nghiệp văn hóa (Trung tâm Văn hóa).
- Tính theo tiêu chí dân số 4.500 đồng/người dân/năm.

4. Chi sự nghiệp TDTT: 

- Tính theo tiêu chí dân số 3.500 đồng/người dân/năm; bao gồm: Kinh phí hoạt động TDTT, kinh phí quản lý và bảo dưỡng sân vận động.

5. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 

- Tính theo tiêu chí dân số: 4.500 đồng/người dân/năm; bao gồm: Kinh phí hoạt động phát thanh truyền hình; kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên trang thiết bị chuyên dùng.

- Kinh phí duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp mạng lưới truyền thanh cho cấp xã, huyện bố trí trong dự toán hàng năm.

- Riêng kinh phí sửa chữa lớn ngân sách sẽ bố trí theo thực tế phát sinh.
6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 

- Bố trí đảm bảo chi trợ cấp thường xuyên, đột xuất theo quy định của Nhà nước. 

7. Chi sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng: 

- Cán bộ, công chức cấp huyện được cử đi học có kinh phí thanh toán hoặc cấp huyện mở lớp tập huấn, các lớp học chính trị tại huyện được tính định mức 04 triệu đồng/biên chế/năm (trừ biên chế cấp xã, phường, thị trấn, biên chế ngành giáo dục đào tạo, biên chế ngành y tế). Tùy theo thực tế phát sinh huyện sẽ bố trí chi theo thực tế các lớp đào tạo bồi dưỡng. Riêng năm 2011 kinh phí mở lớp (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị): 600 triệu; kinh phí đào tạo (phòng Nội Vụ ): 800 triệu;

- Kinh phí đào tạo nghề thực hiện theo đề án dạy nghề nông thôn và đề án đào tạo nghề của huyện.

8. Chi sự nghiệp giáo dục:  

a) Đối với các khoản chi về con người:

- Tính phân bổ và đảm bảo đầy đủ quỹ tiền lương như: Tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, BHXH - BHYT và KPCĐ, kể cả nâng bậc lương thường xuyên hàng năm; trên cơ sở định biên biên chế theo Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn chế độ quy định hiện hành.
- Khoán kinh phí chi thừa giờ bằng 3% tổng quỹ lương căn bản (lương hệ  số và chức vụ).
b) Định mức chi hoạt động thường xuyên:

 - Chi hoạt động thường xuyên phân bổ cho các trường bằng 60% tổng mức chi hoạt động thường xuyên toàn ngành.

 - Chi hoạt động tại phòng phân bổ cho các trường bằng 10% tổng mức chi hoạt động thường xuyên toàn ngành.

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp tập trung cho toàn ngành được phân bổ bằng 20% tổng chi thường xuyên.

- Kinh phí dự phòng để điều hành chung và khen thưởng toàn ngành phân bổ mức 10% tổng chi thường xuyên.

* Việc xây dựng phương án chi tiết cho các trường giao trách nhiệm phòng Giáo dục & Đào tạo thực hiện phân bổ đảm bảo hoạt động và phù hợp định hướng của ngành hàng năm. 

9. Chi sự nghiệp kinh tế: 

- Tỷ lệ phân bổ vốn chi sự nghiệp kinh tế đạt mức từ 7 - 10% tổng chi thường xuyên ngân sách huyện; tập trung chi cho kế hoạch phát triển nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, quy hoạch và duy tu sửa chữa các tuyến đường, điện, thủy lợi phí.
- Cân đối bố trí vốn cho công tác cấp giấy CNQSD đất tập trung.

- Chi sự nghiệp môi trường phân bổ theo quy định của tỉnh. 

10. Phân bổ chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể:

Phân bổ theo các tiêu chí sau:

a) Kinh phí khoán chi:

- Chi con người tính theo biên chế được giao (gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, nâng lương hàng năm). 

- Kinh phí hoạt động được phân bổ đều theo tiêu chí biên chế 18 triệu/biên chế, bao gồm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đối với các đơn vị có trụ sở làm việc nằm trong khuôn viên khối trụ sở UBND huyện, khối vận được tính trừ các khoản chi mang tính chất điều hành chung như: Điện, nước…; để giao cho VP. UBND huyện, MTTQ huyện ở mức 11% trên tổng kinh phí khoán hoạt động theo biên chế của từng đơn vị. (Riêng năm 2011 được tính là 02 triệu đồng/01biên chế/năm). 

- Kinh phí hoạt động cho biên chế theo Nghị định 68/NĐ-CP được phân bổ theo mức 17% trên mức khoán 01 biên chế quản lý hành chính.

- Riêng phần chênh lệch tăng thêm do thay đổi mức lương tối thiểu được tính toán phân bổ thêm.

- Định mức chi hoạt động thường xuyên trên không bao gồm 10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương (khoản 10% tiết kiệm này sẽ cân đối riêng trong tổng số tiết kiệm của ngân sách huyện).

b) Kinh phí ngoài khoán:

- Kinh phí điều hành chung của Thường trực Huyện ủy; Thường trực UBND huyện.

- Phân bổ một số nội dung chi mang tính chất riêng cho một số đơn vị có đặt thu.
- Kinh phí hoạt động của HĐND huyện: 

+ Kinh phí phụ cấp HĐND;

+ Kinh phí hoạt động bố trí 09 triệu/đại biểu/năm.

11. Kinh phí an ninh - quốc phòng:

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động an ninh 4.500 đồng/người dân/năm bao gồm kinh phí hoạt động; kinh phí Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự; kinh phí phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp Quy định 169-QĐ/TW.

- Kinh phí hỗ trợ quốc phòng mức phân bổ 10.000 đồng/người dân/năm; bao gồm kinh phí hoạt động, chi đón quân xuất ngũ 02 đợt; kinh phí phụ cấp trách nhiệm theo Quyết định 50/2007/QĐ-UBND cấp huyện; kinh phí phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp Quy định 169-QĐ/TW; kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ; kinh phí hoạt động thường xuyên.

12. Chi khác ngân sách:

- Chi phí xử phạt hành chính, tài sản tịch thu sung công;

- Chi hỗ trợ các ban chỉ đạo, các ngành, các hội; 

- Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp;

- Chi mua sắm tài sản các đơn vị HCSN;

- Kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình công sở;

- Chi khen thưởng; 

- Chi khác còn lại. 

13. Trích 10% tiết kiệm: Thực hiện trích 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương (loại trừ các khoản mang tính chất lương, phụ cấp, chi đảm bảo xã hội).

14. Kinh phí dự phòng ngân sách huyện: Mức trích bằng 3% tổng chi ngân sách.

II. Mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp xã, thị trấn:

- Tiêu chí chung để làm cơ sở tính định mức phân bổ là phân loại xã, thị trấn; hiện có 12 xã loại I và 02 xã loại II (gồm xã Phú Hòa, Ngọc Định).

1. Chi sự nghiệp xã hội: 

- Đối với xã loại I:
12 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại II:
10 triệu đồng/xã/năm.
Kinh phí lương hưu trí tại xã được giao 10 triệu/người/năm (gồm 04 xã: Phú Hòa; Gia Canh; Thanh Sơn; Phú Ngọc). 

2. Chi sự nghiệp VHTT: 

- Đối với xã loại I: 
30 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
25 triệu đồng/xã/năm.

+ Đã bao gồm chi hoạt động văn hóa xã, chi hoạt động ấp văn hóa;

+ Riêng kinh phí chi hoạt động Trung tâm Văn hóa xã được phân bổ 30 triệu/01 trung tâm/năm; Nhà Văn hóa Dân tộc Châu Mạ (TTĐQ) 10 triệu/01 trung tâm/năm).

3. Chi sự nghịêp TDTT: 

- Đối với xã loại I: 
20 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
18 triệu đồng/xã/năm.

4. Chi sự nghiệp phát thanh: 

- Đối với xã loại I: 
13 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
11 triệu đồng/xã/năm.

5. Chi sự nghiệp kinh tế: 

- SN kinh tế xã tập trung: 
1.000 triệu đồng.
6. Chi Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã: 

- Chi hỗ trợ Trung tâm Văn hóa thể thao:
30 triệu/xã/năm.
- Chi hỗ trợ hoạt động Học tập cộng đồng:
35 triệu/xã/năm.
7. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể:

7.1. Chi quản lý Nhà nước: 

- Đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã: 
30 triệu/người/năm.

- Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp: 
12 triệu/người/năm.

- Chi phụ cấp bộ phận một cửa: 
 12 triệu đồng/xã/năm.
- Đội tình nguyện xã hội: 
16 triệu đồng/xã/năm.
- Chi thu hút cán bộ xã: 
Theo chế độ quy định.

* Riêng phần chênh lệch tăng thêm do thay đổi mức lương tối thiểu được tính toán phân bổ riêng.

7.2. Chi hoạt động Đảng:

a) Chi hoạt động: 

Chi theo định mức chi của Thông tư 225/2004/TTLT-BTCQW-BTC

+ Tính theo tiêu chí đảng viên:

· Số đảng viên dưới 30 đảng viên: 300.000 đồng/đảng viên/năm.

· Số đảng viên từ 31 - 100 đảng viên: 200.000 đồng/đảng viên/năm.

· Số đảng viên trên 100 đảng viên: 60.000 đồng/đảng viên/năm.

+ Riêng 01 xã đặc biệt khó khăn (Thanh Sơn):


· Số đảng viên dưới 30 đảng viên: 350.000 đồng/đảng viên/năm.

· Số đảng viên từ 31 - 100 đảng viên: 250.000 đồng/đảng viên/năm.

· Số đảng viên trên 100 đảng viên: 75.000 đồng/đảng viên/năm.

+ Kinh phí khen thưởng chi bộ, đảng viên: 02 triệu đồng/xã/năm.


+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động chung chi bộ: 01 triệu đồng/chi bộ/năm.
+ Kinh phí phát triển đảng viên: 01 triệu đồng/chi bộ/năm.
b) Chi phụ cấp UVBCH: Phân bổ theo quy định.

7.3. Chi hoạt động HĐND:

a) Phụ cấp HĐND: Phân bổ theo quy định.

b) Chi hoạt động:

- Đối với xã loại I: 
60 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
58 triệu đồng/xã/năm.

7.4. Kinh phí hoạt động đoàn thể: 

a) Chi hoạt động cho UBMTTQ cấp xã:

- Đối với xã loại I: 
15 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
13 triệu đồng/xã/năm.

b) Chi hoạt động cho Đoàn Thanh niên:

- Đối với xã loại I: 
15 triệu đồng/xã/năm + 3,6 triệu đồng/ấp/năm.

- Đối với xã loại II: 
13 triệu đồng/xã/năm + 3,6 triệu đồng/ấp/năm.

c) Chi hoạt động cho Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh:

- Đối với xã loại I: 
12 triệu đồng/xã/năm + 2,4 triệu đồng/ấp/năm.

- Đối với xã loại II: 
11 triệu đồng/xã/năm + 2,4 triệu đồng/ấp/năm.

d) Chi hoạt động cho Hội Người cao tuổi cấp xã:

- Đối với xã loại I: 
7 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
6 triệu đồng/xã/năm.

8. Chi lực lượng Công an xã:

a) Chi hoạt động đảm bảo an ninh:

- Đối với xã loại I: 
35 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
33 triệu đồng/xã/năm.

b) Chi tiền ăn cho lực lượng Công an: Mức phân bổ 36 triệu đồng/xã/năm.

c) Chi chốt dân phòng: Hiện có 09 chốt dân phòng/08 xã, thị trấn, mức phân bổ 12 triệu đồng/chốt/năm.

9. Chi lực lượng Xã Đội: 

a) Chi hoạt động:

- Đối với xã loại I: 
40 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
35 triệu đồng/xã/năm.

b) Chi tiền ăn cho lực lượng Xã Đội: Mức phân bổ 36 triệu đồng/xã/năm.

c) Chi lực lượng luân phiên thường trực: 03 xã (Phú Tân, TTĐQ, Phú Cường).
- Mức phân bổ: 
130 triệu đồng/xã/năm.

d) Chi huấn luyện dân quân tự vệ: 

- Mức phân bổ theo chỉ tiêu huấn luyện hàng năm.

e) Phụ cấp trách nhiệm theo QĐ 50/CP: Theo quy định.
10. Chi khác ngân sách: 

- Đối với xã loại I: 
50 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 
45 triệu đồng/xã/năm.

Đã bao gồm các khoản chi như: Hỗ trợ Hội Khuyến học cấp xã; chi khen thưởng; Báo Đồng Nai; tờ tin; giám sát cộng đồng; thanh tra nhân dân; tủ sách pháp luật;...
- Định mức phụ theo tiêu chí địa giới hành chính và dân số:

a) Theo địa giới hành chính:

- Đối với các xã, thị trấn xa trung tâm của huyện từ 20 km đến dưới 30 km được tính thêm 2% trên tổng kinh phí.

- Đối với các xã, thị trấn xa trung tâm của huyện từ trên 30 km được tính thêm 3% trên tổng kinh phí.

b) Theo dân số:

- Xã có từ 20.000 dân đến dưới 30.000 dân được tính thêm 1% trên tổng kinh phí.

- Xã có 30.000 dân trở lên được tính thêm 2% trên tổng kinh phí.

11. Trích 10% tiết kiệm: Thực hiện trích 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương (loại trừ các khoản mang tính chất lương, phụ cấp, chi đảm bảo xã hội).

12.  Kinh phí dự phòng ngân sách xã: Mức trích bằng 3% tổng mức chi ngân sách.

Trên cơ sở dự toán được phân bổ, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các xã, thị trấn xây dựng phương án chi ngân sách cấp xã cho phù hợp, trình HĐND cấp xã phê duyệt để thực hiện. 

Hàng năm, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, tốc độ biến động giá và khả năng thu ngân sách, UBND huyện sẽ xem xét điều chỉnh mức phân bổ trình HĐND huyện quyết định.

Trên đây là tờ trình định mức phân bổ dự toán chi ngân sách trên địa bàn huyện Định Quán năm 2011 giai đoạn 2011 - 2015./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Yên
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